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	UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
 VÀ XÃ HỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

	Số:           BC-SLĐTBXH
	Nam Định, ngày    tháng 05 năm 2024 

	“DỰ THẢO”
	


BÁO CÁO 
Kết quả khảo sát nhu cầu vay vốn đối với học sinh, sinh viên đi làm việc, học tập, đào tạo nghề ở nước ngoài và tạo việc làm trong nước   


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Thực hiện Công văn số 204/UBND-VP6 ngày 15 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Nam Định về việc xây dựng: “Đề án giải quyết việc làm bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2024-2030”; 
Để có cơ sở thực tiễn, nhằm đánh giá thực trạng nhu cầu vay vốn để Giải quyết việc làm bền vững của người lao động, học viên, học sinh, sinh viên từ đó làm cơ sở tham mưu xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành các quy định chính sách hỗ trợ phù hợp, hiệu quả, Sở Lao động – Thương binh và xã hội đã triển khai thực hiện kết quả cụ thể như sau:

1. Ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai khảo sát:

- Kế hoạch số 24 /KH-LĐTBXH ngày  15  tháng 4  năm 2024 của Sở Lao động – Thương binh và xã hội về khảo sát nhu cầu vay vốn của người lao động, học sinh, sinh viên phục vụ xây dựng Đề án: Giải quyết việc làm bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2024-2030.

- Công văn số 795/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 15 tháng 4  năm 2024 V/v khảo sát nhu cầu vay vốn tại địa phương.

- Công văn số 796/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 15 tháng 4  năm 2024 V/v khảo sát nhu cầu vay vốn của học sinh, sinh viên.

2. Phương pháp, đối tượng khảo sát:

- Khảo sát theo phương pháp chọn mẫu:

 (1) Khảo sát người lao động (Nam từ đủ 18 đến 62 tuổi; Nữ từ đủ 18 đến 60 tuổi) tại các hộ gia đình thuộc 3 huyện, thành phố đại diện thuộc 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh, mỗi huyện, thành phố chọn 03 xã/phường/thị trấn đại diện tập trung theo 3 ngành kinh tế quốc dân. Mỗi xã/phường/thị trấn khảo sát từ 300-400 người có hộ khẩu thường trú và hiện có mặt tại địa phương (theo mẫu biểu số 01 kèm theo Kế hoạch 24/KH-SLĐTBXH), gồm:

- Vùng đô thị thành phố: TP Nam Định (Phường Lộc Hòa, Phường Trường Thi, Xã Nam Phong)

- Vùng nông nghiệp - nông thôn: huyện Ý Yên (Thị Trấn Lâm, xã Yên Dương, xã Yên Tiến)

-  Vùng kinh tế biển: huyện Nghĩa Hưng (Thị trấn Rạng Đông, xã Nghĩa Lâm, thị trấn Liễu Đề)
 (2) Khảo sát học sinh, sinh viên: Khảo sát sinh viên năm cuối tại Trường Cao đẳng Kinh tế công nghệ Nam Định,Trường Cao đẳng nghề số 20 và học sinh đang học lớp 12 tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện trên địa bàn tỉnh (theo mẫu biểu số 02 kèm theo Kế hoạch 24/KH-SLĐTBXH)

3. Kết quả:


3.1. Đối với phiếu khảo sát người lao động

Tổng số phiếu khảo sát: 3.195 phiếu (TP Nam Định 1.069 phiếu, huyện Ý Yên 1.177 phiếu, huyện Nghĩa Hưng  949 phiếu)

Chi tiết tại các huyện, thành phố đại điện cho 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh như sau:


* Vùng đô thị thành phố: TP Nam Định (Phường Lộc Hòa, Phường Trường Thi, Xã Nam Phong):  Tổng số phiếu: 1.069 phiếu. Trong đó:

- Nam 538 phiếu, nữ 531 phiếu; 

- Có 770/1.069 phiếu đối tượng thuộc trường hợp ưu tiên (chiếm 72%), cụ thể: Hộ nghèo: 3/1.069 phiếu (chiếm 0,2%), Hộ cận nghèo 362/1.069 phiếu (chiếm 34%), Thân nhân, người có công với cách mạng 362/1.069 phiếu (chiếm 34%), Thuộc hộ bị thu hồi đất 1/1.069 phiếu (chiếm 0,1%), Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an 42/1.069 phiếu (chiếm 4%) trên tổng số phiếu.


- Về tình trạng tham gia hoạt động kinh tế của người lao động được khảo sát: Là chủ cơ sở 8/1.069 phiếu (chiếm tỷ lệ 1%), Tự làm 403/1.069 phiếu (chiếm tỷ lệ 38%,  Lao động gia đình 457/1.069 phiếu (chiếm tỷ lệ 43%), Làm công ăn lương: 183/1.069 phiếu (chiếm tỷ lệ 18%); Người lao động đang làm lĩnh vực Nông nghiệp: 376/1.069 phiếu (chiếm tỷ lệ 36%) và đang làm lĩnh vực Phi nông nghiệp: 675/1.069  phiếu (chiếm tỷ lệ 64%).

- Về nhu cầu vay vốn:  Có 1.021/1.069 phiếu có nhu cầu vay vốn (chiếm tỷ lệ 96%); Có 48/1.069 phiếu không có nhu cầu vay vốn (chiếm tỷ lệ 4%)


- Về mục đích vay vốn:  


+ Đi làm việc ở nước ngoài: 2/1.021 phiếu (chiếm tỷ lệ 0,2%).


+ Đi học tập, đào tạo nghề ở nước ngoài: 8/1.021 phiếu (chiếm tỷ lệ 0,8%).


+ Vay vốn tạo việc làm trong nước để triển khai Dự án: 1.011/1021 phiếu (chiếm tỷ lệ 99%). Cụ thể các Dự án triển khai về:  Nông lâm ngư nghiệp: 496/1.011 phiếu (chiếm tỷ lệ 49%), Công nghiệp xây dựng: 184/ 1.011 phiếu (chiếm tỷ lệ 18%), Thương mại dịch vụ: 331/ 1.011 phiếu (chiếm tỷ lệ 33%).


- Về đánh giá tính hiệu quả: Có 1.069/1.069  phiếu đánh giá rất cần thiết và hiệu quả (chiếm tỷ lệ 100 %);


* Vùng nông nghiệp - nông thôn: huyện Ý Yên  (Thị trấn Lâm, xã Yên Dương, xã Yên Tiến): Tổng số phiếu: 1.177 phiếu. Trong đó:

- Nam 506 phiếu,  nữ 671 phiếu; 


- Có 731/1.177 phiếu đối tượng thuộc trường hợp ưu tiên (chiếm 62,6%), cụ thể: Hộ nghèo: 7/1.177 phiếu (chiếm 0,6%), Hộ cận nghèo: 47/1.177 phiếu (chiếm 4%), Thân nhân, người có công với cách mạng 50/1.177 phiếu (chiếm 4%), Thuộc hộ bị thu hồi đất: 503/1.177 phiếu (chiếm 43%) (phiếu), Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an: 124/1.177 phiếu (chiếm 11%).

- Về tình trạng tham gia hoạt động kinh tế của người lao động được khảo sát: Là chủ cơ sở 45/1.177 phiếu (chiếm tỷ lệ 4%), Tự làm 623/1.177 phiếu (chiếm tỷ lệ 53%), Lao động gia đình 361/1.177 phiếu (chiếm tỷ lệ 31%), Làm công ăn lương: 141/1.177 phiếu (chiếm tỷ lệ 12%); Người lao động đang làm lĩnh vực Nông nghiệp: 226/1.177 phiếu (chiếm tỷ lệ 20%) và đang làm lĩnh vực Phi nông nghiệp: 947/1.177 phiếu (chiếm tỷ lệ 80%).


- Về nhu cầu vay vốn:  Có 1.177/1.177  phiếu có nhu cầu vay vốn (chiếm tỷ lệ 100%).


- Về mục đích vay vốn:  


+ Đi làm việc ở nước ngoài: 2/1.177 phiếu (chiếm tỷ lệ 0,2%).


+ Đi học tập, đào tạo nghề ở nước ngoài: 1/1.177 phiếu (chiếm tỷ lệ 0,1%).


+ Vay vốn tạo việc làm trong nước để triển khai Dự án: 1.174/1.177 phiếu (chiếm tỷ lệ 99,6%). Cụ thể các Dự án triển khai về:  Nông lâm ngư nghiệp: 229/1.174 phiếu (chiếm tỷ lệ 20%), Công nghiệp xây dựng: 676/1.174 phiếu (chiếm tỷ lệ 57%), Thương mại dịch vụ: 269/1.174 phiếu (chiếm tỷ lệ 23%).


- Về đánh giá tính hiệu quả: Có 1.177/1.177 phiếu đánh giá rất cần thiết và hiệu quả (chiếm tỷ lệ 100 %);


* Vùng kinh tế biển: huyện Nghĩa Hưng  (Thị trấn Rạng Đông, xã Nghĩa Lâm, thị trấn Liễu Đề): Tổng số phiếu: 949 phiếu. Trong đó


- Nam 469 phiếu, nữ 480 phiếu; 


- Có 450/949 phiếu đối tượng thuộc hộ ưu tiên (chiếm 48%), cụ thể: Hộ nghèo: 2/949 phiếu (chiếm 0,2%), Hộ cận nghèo: 29/949 phiếu (chiếm 3%), Thân nhân, người có công với cách mạng 10/1.177 phiếu (chiếm 1%), Thuộc hộ bị thu hồi đất: 303/949 phiếu (chiếm 32%), Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an: 106/949 phiếu (chiếm 11%) trên tổng số phiếu.


- Về tình trạng tham gia hoạt động kinh tế của người lao động được khảo sát: Là chủ cơ sở 176/949  phiếu (chiếm tỷ lệ 19%), Tự làm 426/949 phiếu (chiếm tỷ lệ 45%), Lao động gia đình 271/949 phiếu (chiếm tỷ lệ 28%), Làm công ăn lương: 76/949 phiếu (chiếm tỷ lệ 8%); Người lao động đang làm lĩnh vực Nông nghiệp: 439/949 phiếu (chiếm tỷ lệ 46%) và đang làm lĩnh vực Phi nông nghiệp: 510/949 phiếu (chiếm tỷ lệ 54%).


- Về nhu cầu vay vốn: Có 923/949 phiếu có nhu cầu vay vốn (chiếm tỷ lệ 97%); Có 26/949 phiếu không có nhu cầu vay vốn (chiếm tỷ lệ 3%).


- Về mục đích vay vốn:  


+ Đi làm việc ở nước ngoài: 1/923 phiếu (chiếm tỷ lệ 0,1%).


+ Đi học tập, đào tạo nghề ở nước ngoài: 0/923 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%).


+ Vay vốn tạo việc làm trong nước để triển khai Dự án: 922/923 phiếu (chiếm tỷ lệ 99,9%). Cụ thể các Dự án triển khai về:  

Nông lâm ngư nghiệp: 438/922 phiếu (chiếm tỷ lệ 48%), 

Công nghiệp xây dựng: 169/922 phiếu (chiếm tỷ lệ 19%), 

Thương mại dịch vụ: 315/922 phiếu (chiếm tỷ lệ 33%).


- Về đánh giá tính hiệu quả: Có 949/949 phiếu đánh giá rất cần thiết và hiệu quả (chiếm tỷ lệ 100%); 

3.2. Đối với phiếu khảo sát học sinh, sinh viên

Tổng số phiếu khảo sát: 3.040 phiếu. Chi tiết tại 9Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện trung tâm thường xuyên và 2 trường Cao đẳng như sau:


* Khảo sát học sinh đang học lớp 12 tại 9 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện. Tổng số phiếu: 1.754 phiếu. Trong đó:


- Nam 1.190 phiếu, nữ  564 phiếu; 


- Có 245/1.754 phiếu đối tượng thuộc hộ ưu tiên (chiếm 14%), cụ thể: Hộ nghèo: 71/1.754 phiếu (chiếm 4%), Hộ cận nghèo 84/1.754 phiếu (chiếm 5%), Thân nhân, người có công với cách mạng 31/1.754 phiếu (chiếm 2%), Thuộc hộ bị thu hồi đất 41/1.754 phiếu (chiếm 2%), Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an 18/1.754 phiếu (chiếm 1%) trên tổng số phiếu.


- Về nhu cầu vay vốn: Có 1.731/1.754 phiếu có nhu cầu vay vốn (chiếm tỷ lệ 99%); Có 23/1.754 phiếu không có nhu cầu vay vốn (chiếm tỷ lệ 1%)


- Về mục đích vay vốn:  


+ Đi làm việc ở nước ngoài: 614/1.731 phiếu (chiếm tỷ lệ 35,5%).


+ Đi học tập, đào tạo nghề ở nước ngoài: 1039/1.731 phiếu (chiếm tỷ lệ 60%).


+ Vay vốn tạo việc làm trong nước để triển khai Dự án: 78/1.731phiếu (chiếm  tỷ lệ 4,5%). Cụ thể, Dự án triển khai về: 

Nông lâm ngư nghiệp: 9/78 phiếu (chiếm tỷ lệ 12%), 

Công nghiệp xây dựng: 36/78 phiếu (chiếm tỷ lệ 46%), 

Thương mại dịch vụ: 33/ 78 phiếu (chiếm tỷ lệ 42%).


- Về đánh giá tính hiệu quả: Có 1.748/1.748  phiếu đánh giá rất cần thiết và hiệu quả (chiếm tỷ lệ 100%);


* Khảo sát học sinh, sinh viên năm cuối đang học tại Trường Cao đẳng nghề số 20 - Bộ quốc phòng, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định: Tổng số phiếu: 1.286 phiếu. Trong đó:


- Nam 1098 phiếu, nữ 188 phiếu; 


- Có 365/1.286 phiếu đối tượng thuộc hộ ưu tiên (chiếm 28%), cụ thể: Hộ nghèo: 14/1.286 phiếu (chiếm 1%), Hộ cận nghèo: 14/1.286 phiếu (chiếm 1%), Thân nhân, người có công với cách mạng 8/1.286 phiếu (chiếm 0,7%), Thuộc hộ bị thu hồi đất 0/1.286 phiếu (chiếm 0%), Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an 329/1.286 phiếu (chiếm 25,3%) trên tổng số phiếu.


- Về nhu cầu vay vốn:  Có 1.273/1.286 phiếu có nhu cầu vay vốn (chiếm tỷ lệ 99%); Có 13/1.286  phiếu không có nhu cầu vay vốn (chiếm tỷ lệ 1%)


- Về mục đích vay vốn:  


+ Đi làm việc ở nước ngoài: 320/1.273 phiếu (chiếm tỷ lệ 25%).


+ Đi học tập, đào tạo nghề ở nước ngoài: 694/11.273 phiếu (chiếm tỷ lệ 55%).


+ Vay vốn tạo việc làm trong nước để triển khai Dự án: 259/1.273 phiếu (chiếm tỷ lệ 25%). Cụ thể các Dự án triển khai về: 

Nông lâm ngư nghiệp: 50/259 phiếu (chiếm tỷ lệ 19,3%), 

Công nghiệp xây dựng: 160/259 phiếu (chiếm tỷ lệ 61,7%), 

Thương mại dịch vụ: 49/ 259 phiếu (chiếm tỷ lệ 19%).


- Về đánh giá tính hiệu quả: Có 1.286/1.286  phiếu đánh giá rất cần thiết và hiệu quả (chiếm tỷ lệ 100%);


4. Đánh giá chung


Trên tổng số 6.235 người lao động, học sinh sinh viên khảo sát nhu cầu vay vốn đi làm việc, học tập, đào tạo nghề ở nước ngoài và tạo việc làm trong nước có 6.125/6.235 người có nhu cầu vay vốn (chiếm tỷ lệ 98,2%). Trong đó, người lao động có nhu cầu vay vốn 3.121/3195 người (chiếm tỷ lệ 97,7%), học sinh sinh viên có nhu cầu vay vốn 3.004/3.040 người (chiếm tỷ lệ 99%). Tuy nhiên, các mục đích vay vốn chiếm  tỷ lệ  khác nhau: Đối với người lao động nhu cầu vay vốn chủ yếu tạo việc làm trong nước chiếm tỷ lệ 99,9 %. Đối với học sinh đang học lớp 12 nhu cầu vay vốn để đi học tập, đào tạo nghề ở nước ngoài chiếm tỷ lệ cao nhất (60%), sau đó đến nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài chiếm tỷ lệ là 35,5% và nhu cầu vay vốn để tạo việc làm trong nước chiếm 4,5% trên tổng số học sinh có nhu cầu vay vốn. Đối với học sinh, sinh viên năm cuối tại 02 trường cao đẳng  nhu cầu vay vốn để đi học tập, đào tạo nghề ở nước ngoài chiếm tỷ lệ cao nhất (55%), sau đó đến nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài chiếm tỷ lệ là 25% và vay vốn để tạo việc làm trong nước chiếm  tỷ lệ 20% trên tổng số học sinh, sinh viên có nhu cầu vay vốn.

Về kết quả khảo sát đánh giá tính hiệu quả của chính sách tín dụng ưu đãi cho người lao động, học sinh sinh viên đi làm việc, học tập, đào tạo nghề và tạo việc làm trong nước có 6.235/6.235 người được khảo sát đánh giá rất cần thiết và hiệu quả chiếm tỷ lệ 100%.
Sở lao động – Thương binh và xã hội trân trọng báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu vay vốn đối với học sinh, sinh viên đi làm việc, học tập, đào tạo nghề ở nước ngoài và tạo việc làm trong nước tại một số địa phương và đơn vị chọn mẫu để làm cơ sở tham mưu ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Giải quyết việc làm bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2024-2030./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp, Sở Tài chính;

- NHCSXH chi nhánh tỉnh;

- Lưu: VT, VLATLĐ.


	
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lưu Văn Tuyển


PAGE  

